
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
51 Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

24/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 4.7

4101629271

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 4.7
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP 4.7

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946095379
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN THỊ 
TUYẾT 
MINH 
THANH 

Việt 
Nam

Tổ 2, Khu phố 1, 
Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

7.200.000.000 80,000 052179019023

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 
thống chống sét

4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn động cơ điện, máy nổ, dụng cụ điện cầm tay

4659

4. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống 
chống sét

9529

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống 
chống sét, Thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp

7110

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật ngoại ngữ

7490

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nạp và sạc các loại bình chữa cháy

3290

8. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống camera quan sát

4321

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống 
chống sét, camara quan sát; Bán lẻ các loại bình khí nén

4773(Chính)

11. Hoạt động phải đảm bảo điều kiện, giấy phép kinh doanh theo 
quy định.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2LÊ THỊ 
HỒNG VÂN

Việt 
Nam

46 Bạch Đằng, 
Phường Hải Cảng, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.800.000.000 20,000 052180002391

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052179019023
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu phố 1, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Khu phố 1, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ TUYẾT MINH THANH Nữ

02/04/1979 Kinh Việt Nam

18/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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